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LỜI MỞ ĐÀU

1. Hành trình nhân sinh của đời người là một chặng đường dài mà 
trên đó, có những đoạn, những khúc, những ngã rẽ và những trạm nghỉ 
chân nối tiếp. Từ khi ơ cữ, đầy tháng, thôi nôi, đặt tên, cúng mụ... đến 
lúc “tam thập nhi lập” tính chuyện “tậu trâu - cưới vợ - làm nhà”, rồi 
khao vọng, vinh quy, làm cai, lên lão, mừng thọ, trăm tuổi, thay áo, đoạn 
tang... Mỗi đoạn đường lại được đánh dấu bằng một nghi lễ nhất định. 
Trong hệ thống những nghi lề vòng đời đó, đám tang là điểm dừng chân 
cuối cùng, kết thúc chặng đường nhân sinh, khởi đầu cho hành trình 
phiêu du của linh hồn về với tổ tiên, lên mường trời hay xuống mường 
ma, địa phu.

Nghiên cứu văn hóa tộc người không thể bỏ qua đặc trưng nghi lễ 
vòng đời với ba cột mốc quan trọng: sinh đẻ, cưới, tang ma. Khó lòng 
phân biệt trọng khinh, chính thứ ... Song có thể nhận định rằng, ở hầu hết 
các tộc nguời, nghi lễ tang ma luôn có vai tro quan ữọng hàng đầu gắn 
với những nghi thức kéo dài và phức tạp. Nguyên nhân không phải chì ở 
tâm lí ứng xử đạo đức “ngliĩa tử lá nghĩa tận” mà còn bởi quan niệm tâm 

linh khi cho rằng nghi thức đám tang sẽ quyết định vận mệnh của người 
ra đi và tiền đồ của những người ở lại.

Tang ma là một trong những yếu tố cấu thành diện mạo văn hóa. 
Thời gian có phủ mờ lèn vạn vật, làm thay đồi nhiều giá trị vật chất, tinh 
thần nhưng vai ừò của đám tang thì dường như vẫn còn nguyên vẹn ý 
nghĩa truyền thống bời nó bắt nguồn từ căn nguyên đạo đức thiện lương 
và những quan niệm tín ngưỡng bền chặt. Nếu như sức khỏe của sản phụ

5



và em bé là mục đích hàng đầu của những quy ước, phong tục trong s sinh 
đè, hạnh phúc lúa đôi và thái độ đánh giá của cộng đồng khiến nhà. titrai, 
nhà gái làm đúng phong tục hôn nhân thi yếu tố đạo đức - tín ngưỡmgg lại 
là nguyên nhân chủ yếu để gia đình tang chú và người đến viếng tuâm 1 thu 
nghiêm ngặt nghi thức đám ma. Họ tin rằng, nếu đám ma không tkheo 
đúng lệ tục, để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện thì người chtếtẳt sẽ 
không được đù đầy, thoải mái, khó siêu thoát, vất vưởng, bơ vơ, ccòn 
nguời ở lại thì mãi sống trong áy náy, có thể gặp rủi ro, vận hạn.

2. Văn hóa tang ma với đầy đủ nguyên tắc và kiêng kị là vùng tqụuan 
tâm của nhóm nghiên cứu chúng tôi. Giải mã những bí ẩn trong đám títang 
sê giúp chúng ta thấu hiểu hơn vấn đề về văn hóa tộc người, từ tqquan 
niệm vũ trụ đến nhận thức tín ngưỡng và triết lý nhân sinh. Trong; cquá 
trình tiếp cận văn hóa dân tộc từ hiện tượng cụ thể ấy, những vỉa tầầng 
văn hóa sẽ dần được phát lộ rõ hơn.

Trên địa tầng văn hóa các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc,, \văn 
hóa tang ma là một mảng màu đa sắc. Giữa những cái chung ứong cqiiuan 
niệm linh hồn bất tử, vai trò đặc biệt của đội ngũ thầy cúng, niềm tiinn sự 
tác động cùa cái chết đến đời sống cộng đồng... là vô số những đặc trruưng 
riêng mang dấu ấn của mỗi tộc người Một đám ma lộng lẫy cờ phiuướn 
của người Mông ở Sừ Pa Phin - Lào Cai, 12 đêm mo huyền bí với llễ- têt 
quạt trước quan tài độc đáo của người Muờng, màn hóa trang và 'irmúa 
dầu lâu dặm chất phồn thực và dấu ấn hiến tế cùa người Lô Lô, chìếíc; túi 
thu hồn theo sát thầy tào Sán Chỉ... tất cả đã làm nên diện mạo đặc; ‘Sắc 
cho bức ứanh văn hóa tang ma của các dân tộc thiểu số trên những tíhuung 
lũng và rẻo cao phía Bắc Việt Nam.

3. Nghiên cứu nghi lễ tang ma của các tộc người thiểu số hấp 'ddẫn, 
song không ít những gian nan. Nếu như việc sinh đẻ có kì, có cữ, chiuyyện 
cưới xin, cấp sắc phải tính kĩ ngày tháng cụ thể, rõ ràng thì sự chết cchhóc 
là việc do ông Trời sắp đặt. Có những đám tang chúng tôi may mắn cBuược
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chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng cũng có những lần mà nhóm nghiên 
cứu tới nơi cũng chi kịp vái người mất một lần rồi hạ huyệt. “Phục kích” 
để tìm hiểu phong tục tang ma một cách trực tiếp là một công việc khá 
vất vả, đòi hỏi sự kiên tri vượt qua mọi khó khăn từ nhiều phiền phức của 
chung tôi.

Và cuối cùng, công trình của chúng tôi được hoàn thành sau những 
chuyến điền dã trên nhiều địa bàn cư trú cùa tộc người Sán Chỉ, với sự 
chưng kiến trực tiếp một số đám tang tương ứng với ba trường hợp: 
người chết là đàn ông không học thầy, người chết là người phụ nữ đã 
qua sinh nở, người chết là người học thầy cúng. Chúng tôi nhận thấy 
rằng, người Sán Dìu đặc biệt coi trọng cách thức tổ chức tang ma, bời 
tang ma không chỉ là công việc tiễn đưa một linh hồn về thế giới bên kia 
mà còn thể hiện cách ứng xừ truyền thống gắn vói những quan niệm tộc 
ngirời về thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan. Nghi lễ tang ma của 
người Sán Dìu diễn ra với nhiều khâu đoạn, các bước tiến hành riêng biệt 
mang đặc trưng của tộc người, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. 
Taig chế cùa người phụ nữ có con, hệ thống tranh thờ và những vật 
thiéng người mất mang theo chính là nét đặc sắc nhất trong nghi lễ tang 
ma của người Sán Dìu, chứa đựng tính thiêng và nhiều ẩn số văn hóa. Đó 
cũrg là điểm mà chúng tôi hướng tới trên con đường khám phá nét đẹp 
văt hóa của tộc người này.

Cuốn sách chuyên khảo của chúng tôi có sự kế thừa kết quả nghiên 
cín. và ý kiến góp ý của nhiều nhà khoa học và đặc biệt là sự hợp tác, 
giíp đỡ nhiệt thành của các cộng tác viên ừên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 
Vũh Phúc, Thái Nguyên... Rất mong nhận được ý kiến chia sẻ, đóng 
gój cùa độc giả gần xa để lần tái bản, bổ sung sau được hoàn thiện hơn.

NHÓM TÁC GIẢ
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Chương 1

KHÁI QUÁT VÊ NGƯỜI SÁN DÌU Ở  VIỆT NAM

1.1. Nguồn gốc và địa bàn cư trú

/ . / ẽ/ ề Nguồn gốc

Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, Sán Dìu là một tộc nguời i có 
nguồn gốc di cư từ vùng Quàng Đông - Trung Quốc. Người Sán Dìu hhay 
còn biết đến với cái tên tự nhận - Sán Déo Nhìn (phiên âm Hán Việtt là 
Sơn Dao Nhân - người Dao sống trên núi). Từ tên gọi này, có thể ị giả 
thiết tộc người Sán Dìu là một nhánh của tộc người Dao - Trung Quuốc 
(khảo sát thành phần dân tộc Trung Quốc, trong 56 dân tộc không có t tên 
gọi Sán Dìu). Vậy cái tên Sán Dìu xuất hiện từ khi nào? Phải chăng đóó là 
cách phiên âm Việt hóa của tên gọi Sán Déo thành Sán Diu trong qquá 
trình tộc người này định cư tại Việt Nam. Bên cạnh tên gọi Sán EDÌU 
thông dung, tộc ngucri này còn được biết đến với những tên gọi khhác 

(Trại Đất, Mán Quần Cộc, Mán Váy x ẻ , Sán Nhiều, Slán Dao, DDÌU 
Miền, Kiềm Miền, Mán...). Trong suốt một thời gian dài, người Sán DDÌU 
và nhóm Cao Lan - Sán Chay nằm trong một sự đồng nhất về văn hóa \ và 
tính chất tộc người do vấn đề tộc danh và địa vực cư trú quy định. Tfuy 
nhiên đến nay, vấn đề này đã được minh định rõ ràng hơn. Các nhhà 
nghiên cứu thống nhất xếp Sán Diu thuộc ngữ hệ Hán - Tạng (Hoa, Thnái, 
Sán Dìu).
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Theo một số tài liệu của các nhà nghiên cứu (Lê Quý Đôn, Bùi 
Đìnl, Ma Khánh Bằng, Diệp Trung Bình, Trần Mạnh Thường, Trần 
Quố; Hùng...), gốc gác tổ tiên người Sán Dìu là một nhánh của tộc 
ngưn Dao cư trú ở khu vực tinh Quảng Đông - Trung Quốc. Già thuyết 
khen học cho ràng, từ rất xa xưa, tộc người Dao (Trung Quốc) bị những 
ngươi Hán phía Bắc xâm lấn, thống trị nên đã phân tán thành các nhóm 
nhỏ. mỗi nhóm một nơi. Một nhánh tộc người này cư trú tại Quảng Đông 
và ciính họ là tổ tiên của người Sán Dìu. Do những điều kiện địa lý, văn 
hóa ;ùa khu vực định cư, bộ phận người Dao - Quảng Đông này đã hình 
thàm những đặc trưng về tổ chức cộng đồng, tính cách văn hóa có nét 
phâi biệt với tộc người Dao tiền thân. Quàng Đông thuộc vùng văn hóa 
Hoa Nam, địa hình mang tính chất bán sơn địa (đồng bằng Hoa Nam ở 
giữa phía Bắc là dãy Ngũ Lĩnh, phía Nam là núi rừng trùng điệp), khí 
hậu ầm ướt mang tính cận nhiệt đới. Đây là địa bàn cư trú của các dân 
tộc Bách Việt, mang đậm yếu tố văn hóa gốc nông nghiệp. Do vậy, tính 
chất nông nghiệp đã ăn sâu vào phong tục, tập quán, tín ngưỡng cùa 
ngư»i Sán Dìu. Có lẽ do những tirơng đồng về các mặt điều kiện khí hậu, 
cảnl quan môi trường... giữa khu vực Quàng Đông với các tình trung du 
miềi núi phía Bắc Việt Nam nên trong quá trình di thực, tộc nguời Sán 
Dìu đã lựa chọn các tỉnh Quảng Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, 
Thá Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn. .. là điểm dừng chân, xây dựng 
cuộc sóng.

Qua tìm hiểu gia phả các dòng họ, truyện dân gian người Sán Dìu 
tron* quá trình điền dã, kết hợp các tài liệu của các nhà nghiên cứu đi 
trưóc, có thể xác định người Sán Dìu đã lưu tán vượt biên giới Việt - 
Truig, có mặt và trở thành một bộ phận cùa cộng đồng dân tộc Việt Nam 
từ kioảng cuối thế ki XVII - đầu thế ki XVIII. Trong tác phẩm Kiến văn 
tiếu lục, Lê Quý Đôn (1723 - 1782) đề cập đến tộc người Son Man (có 
thể Ị>hóng đoán đây chính là Sơn Dao tức Sán Diu) có nguồn gốc ở vùng
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Lĩnh Bắc thuộc Bách Việt di cư về Lĩnh Nam (Việt Nam) từ hơn 300 
năm nay. Sự xác tín về mặt nguồn gốc còn được thể hiện qua các truiyện 
dân gian lưu truyền rộng rãi trong tộc người Sán Dìu nhu truyện thcơ Vũ 
Nhi, truyền thuyết Vua Cóc... Trong các truyện, địa danh như Tân Clhâu, 
Linh Sơn, Hà Nam . .. được nhiều lần nhắc đến như một sự nhấn mạnlh về 
khởi nguyên địa lý của tộc người này. Theo gia phả của gia đình ô n g  Lê 
Hữu Nhất, xã Dân Chủ, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, tổ tiên h(ọ xa 
kia có nguồn gốc tại thôn Phong Lưu, xã Bách La, huyện Phương Thỉành, 
tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vào đời Càn Long (triều Thanh) dii cư 
sang Việt Nam, đến nay đã 13 đời (trên dưới 300 năm). Theo gia phả cùa 
dòng họ Lê này, người đầu tiên dẫn con cháu di cư đến Việt Nam là <ông 
Lê Dược Tiến. Và Quảng Ninh là điểm định cư đầu tiên của họ tại 'Việt 
Nam. Sau đó, họ di cu tới huyện Phú Luơng, tinh Thái Nguyên. Đến đời 
cụ Lê Hữu Nhất lại chuyển đến Đồng Hỷ - Thái Nguyên.

Khi lựa chọn Việt Nam là quê hương thứ hai, người Sán Dìu kh(ông 
chỉ định cư ở các tinh trung du miền núi phía Bắc mà còn đánh dấm sự 
xác tín về mặt địa lý cùa mình ở một số tỉnh thuộc khu vực Tây Nguy/ên. 
Nhìn trên bình diện đương đại, quá trinh di thực từ Trung Quốc Siang 

Việt Nam của người Sán Dìu là một sự lựa chọn và tìm đến một miền đất 
mới - miền đất nhằm thỏa mãn nguyện vọng về một cuộc sống hòa bìình, 
ấm no trong dòng giống của tộc người này từ khi còn sinh sống ở icác 
đồng cỏ phương Nam.

Tiếng nói của tộc nguời Sán Dìu thuộc ngữ hệ Hán - Tạng (Hỉoa, 
Thái, Sán Dìu). Theo như giả thuyết của các nhà khoa học, nguời Sán 
Dìu là một nhánh của người Dao tại Quảng Đông. Do sống lâu đòi Ibên 
cạnh tộc người Hán, mặt khác do yêu cầu về mặt chọn lọc văn hóa ísao 
cho thuận lợi cho quá trình sinh tồn, nhóm người Dao này dần dần qiuên 
tiếng mẹ đẻ, tiếp thu chữ Hán tạo ra chữ viết riêng cho dân tộc mìinh. 
Trong luận án tiến sĩ Ngữ âm Sán Dìu ở Việt Nam, Nguyễn Thị KLim

10



Thoa đâ tước đầu khẳng định sự tương đồng giữa ngôn ngữ Sán Dìu và 
thồ ngữ Hin Quảng Đông ứên cơ sở tương ứng về mặt ngữ âm giữa ngôn 
ngữ Sán Diu và phương ngữ Khách Gia - Quàng Đông, có thể xảy ra ờ 
âm đầu, âm chính hay phần cuối cùa âm tiết. Với tổng số từ được SO sánh 
là 212 tư, có 66,03% từ có hình thức ngừ âm tương ứng với phương ngữ 
Khách Gia. Tuy có nguồn gốc và nói tiếng Quảng Đông nhung người 
San Diu đã định cư lâu đòi, đirợc công nhận là một thành viên không thể 
thiếu trong đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam.

Nhu vậy, có thế hình dung ràng, tộc người Sán Dìu vốn cư trú lâu 
đời ở nuớc ta hiện nay có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc, thuộc hệ 
ngôn ngữ Hán - Tạng. Từ khoảng thế kỷ XVII - XVIII đã di cư sang Việt 
Nam và trớ thành một thành phần các dân tộc Việt Nam.

1.1.2. Địa bàn cư trú

Nguời Sán Dìu cư trú rải rác ở các tinh thuộc khu vực đất liền Việt 
Nam, trong đó chủ yếu quần cư ở phía Bắc, là một dân tộc chiếm ti lệ 
khá đông đảo trong cộng đồng thiểu số Việt Nam. Theo tổng điều tra dân 
số và nhà ớ ngày 01 tháng 04 năm 2009, người Sán Diu ờ Việt Nam có 
dân số 146.821 người (chiếm 0,171% dân số cả nước), trong đó: Thái 
Nguyên (44.131 người), Vĩnh Phúc (36.821 người), Bắc Giang (27.283 
nguời), Quảng Ninh (17.946 người), Lâm Đồng (622 người), Đắk Nông 
(617 người).

Theo nhà nghiên cứu Diệp Trung Bình, khu vực trung du miền núi 
Bắc Bộ mà người Sán Dìu đang sinh sống là một vòng cung nở lớn ở 
phía Tây và nhỏ dần về phía Đông, giống như cái “lưỡu rìu xéo”. “Lưỡi 
rìu” này nằm ữên đất cùa các tinh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên 
Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh; bao gồm các huyện Lập 
Thạch, Tam Dương, Kim Anh, Đa Phúc (Vĩnh Phúc, Phú Thọ); Yên Sơn, 
Sơn Dương (Tuyên Quang); Định Hóa, Đại Từ, Phú Luơng, Đồng Hỷ 
(Thái Nguyên); Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn,
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